
    
 

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH 

VĂN PHÒNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /TB-VPUBND Bình Định, ngày     tháng 8 năm 2023 
 

 

 

DANH MỤC VĂN BẢN CỦA CHÍNH PHỦ, BỘ NGÀNH TRUNG ƢƠNG 

Nhận từ ngày 17/7/2023 đến ngày 28/7/2023  
 

 

 

STT 
Cơ quan 

ban hành 
Số, ký hiệu 

Ngày tháng 

năm 
Trích yếu 

Ghi 

chú 

1.  

Chính phủ 105/NQ-CP 15/07/2023 Nghị quyết về các nhiệm vụ, giải 
pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 

kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương 

 

2.  

Chính phủ 106/NQ-CP 18/07/2023 Nghị quyết về phát triển hợp tác xã 

nông nghiệp trong tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp và xây dựng nông thôn 

mới. 

 

3.  

Chính phủ 107/NQ-CP 18/07/2023 Nghị quyết phê duyệt kết quả pháp 

điển hệ thống quy phạm pháp luật đối 
với chủ đề: An ninh quốc gia, Dân 

số, trẻ em, gia đình, bình đẳng giới, 

Thuế, phí, lệ phí và các khoản thu 

khác, tổ chức bộ máy nhà nước Trật 

tự, An toàn xã hội và 8 đề mục 

 

4.  

Chính phủ 114/NQ-CP 28/07/2023 Phiên họp Chính phủ tháng 7 năm 

2023 về dự án Luật Bảo hiểm xã hội 

(sửa đổi) 

Sao y số 
523/SY-

UBND 
ngày 

02/8/2023 

5.  

Chính phủ 48/2023/NĐ-

CP 

17/07/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định số 90/2020/NĐ-

CP về đánh giá, xếp loại chất lượng 

cán bộ, công chức, viên chức 

 

6.  

Chính phủ 55/2023/NĐ-
CP 

21/07/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 75/2021/NĐ-

CP ngày 24 tháng 7 năm 2021 của 

Chính phủ quy định mức hư ng trợ 

cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi 

người có công với cách mạng 

Sao y số 
520/SY-
UBND 

ngày 
01/8/2023 

7.  

Chính phủ 56/2023/NĐ-

CP 

24/07/2023 Nghị định sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Nghị định 96/2016/NĐ-CP 

ngày 01/7/2016 quy định điều kiện về 

ANTT đối với một số ngành, nghề 
đầu tư kinh doanh có điều kiện, Nghị 

định 99/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 

về quản lý và sử dụng con dấu, Nghị 

định 137/2020/NĐ-CP ngày 
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27/11/2020 quy định về quản lý, sử 

dụng pháo 

8.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

855/QĐ-TTg 17/07/2023 Về việc điều chỉnh, bổ sung thành 

viên của Hội đồng điều phối vùng 

đồng bằng Sông Hồng, vùng Đông 

Nam Bộ và vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Trung Bộ 

Sao y số 
497/SY-

UBND 
ngày 

21/7/2023 

9.  

Thủ tướng 
Chính phủ 

861/QĐ-TTg 18/07/2023 Quyết định phê duyệt quy hoạch hạ 
tầng dự trữ, cung ứng xăng dầu khí 

đốt quốc gia thời kỳ 2021 - 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 

 

10.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

877/QĐ-TTg 20/07/2023 Quyết định về việc giao dự toán chi 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế 

năm 2023 

 

11.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

886/QĐ-TTg 24/07/2023  Phê duyệt Kế hoạch, chính sách, giải 

pháp và nguồn lực thực hiện Quy 

hoạch tổng thể phát triển hệ thống 

cảng biển Việt Nam thời kỳ 2021 - 
2030, tầm nhìn đến năm 2050 

 

12.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

888/QĐ-TTg 24/07/2023 Về việc giao kế hoạch đầu tư vốn 

NSTW của Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội; giao, điều 

chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 

vốn NSTW giai đoạn 2021 - 2025 

 

13.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

889/QĐ-TTg 25/07/2023 Quyết định về việc phê duyệt "Kế 

hoạch quốc gia triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm nhằm tăng cường năng 

lực quản lý, kiểm soát dịch bệnh 
động vật và bảo đảm an toàn thực  

phẩm có nguồn gốc động vật, giai 

đoạn 2023 - 2030" 

 

14.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

890/QĐ-TTg 25/07/2023 Quyết định Thay đổi thành viên Ban 

Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa 

Trung ương 

 

15.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

893/QĐ-TTg 26/07/2023 Quyết định Phê duyệt Quy hoạch 

tổng thể về năng lượng quốc gia thời 

kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 

2050 

 

16.  

Thủ tướng 

Chính phủ 

895/QĐ-TTg 26/07/2023 Quyết định Ban hành Kế hoạch thực 

hiện Kết luận số 44-KL/TW ngày 14 

tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 43-

CT/TW ngày 08 tháng 6 năm 2010 

của Ban Bí thư khóa X về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với công 

tác của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam 

trong tình hình mới 

 

17.  
Bộ Nội Vụ 507/QĐ-BNV 13/07/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính 

nội bộ giữa các cơ quan hành chính 

Sao y số 

509/SY-
UBND 

ngày 
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nhà nước thuộc phạm vi chức năng 

quản lý của Bộ Nội vụ. 

13/7/2023 

18.  

Bộ Quốc 

phòng 

2989a/QĐ-BQP 21/07/2023  Quyết định về việc bổ sung thủ tục 

hành chính nội bộ giữa các cơ quan 

trong hệ thống hành chính nhà nước 

thuộc phạm vi chức năng quản lý của 

Bộ Quốc phòng 

 

19.  

Bộ Y Tế 2951/QĐ-BYT 21/07/2023 Phê duyệt Đề án Phát triển các loại 
hình dịch vụ, sản phẩm y dược cổ 

truyền phục vụ khách du lịch đến 

năm 2030 

 

20.  

Bộ Y Tế 15/2023/TT-

BYT 

20/07/2023 Quy định giá tối đa và chi phí phục 

vụ cho việc xác định giá một đơn vị 

máu toàn phần, chế phẩm máu đạt 

tiêu chuẩn 

 

21.  

Bộ Tài Chính 1518/QĐ-BTC 24/07/2023 Quyết định về việc công bố công 

khai quyết toán ngân sách nhà nước 

năm 2021 

Sao y số 
508/SY-

UBND 
ngày 

31/7/2023 

22.  

Bộ Tài Chính 50/2023/TT-

BTC 

17/07/2023 Thông tư hướng dẫn xác định nhu 

cầu, nguồn và phương thức chi thực 

hiện mức lương cơ s  theo Nghị định 
số 24/2023/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 

năm 2023 và điều chỉnh trợ cấp hằng 

tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc 

theo Nghị định số 42/2023/NĐ-CP 

ngày 29 tháng 6 năm 2023 của Chính 

phủ 

 

23.  

Bộ Tài Chính 51/2023/TT-

BTC 

17/07/2023 Thông tư hướng dẫn xây dựng dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2024, 

kế hoạch tài chính - ngân sách nhà 

nước 03 năm 2024-2026 

 

24.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2017/QĐ-

BTNMT 

20/07/2023 Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa 

mỏ sa khoáng titan - zircon tại khu 

vực Mỹ Thành 2, xã Mỹ Thành, 

huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định, Công 

ty TNHH Thương Mại Ánh Vy 

 

25.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2031/QĐ-

BTNMT 

21/07/2023 Về việc đính chính một phần Quyết 

định số 438/QĐ-BTNMT 

ngày01/3/2023 của Bộ trư ng công 

bố thủ tục hành chính mới ban hành; 
thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung 

trong lĩnh vực tài nguyên nước thuộc 

phạm vi chức năng quản lý nhà nước 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường 

 

26.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

2064/QĐ-

BTNMT 

24/07/2023 Công bố giá trị dòng chảy tối thiểu   

hạ lưu các hồ chứa, đập dâng của các 

công trình thủy lợi, thủy điện 

Sao y số 
522/SY-

UBND 
ngày 

02/8/2023 

27.  
Bộ Tài 

nguyên và 

2130/QĐ-

BTNMT 

28/07/2023 Về việc bổ sung nhiệm vụ cho Đoàn 

xác minh 
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Môi trường 

28.  

Bộ Tài 

nguyên và 

Môi trường 

02/CT-BTNMT 17/07/2023 Về việc xây dựng Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2024 

 

29.  

Bộ Giáo dục 

và Đào tạo 

2070/QĐ-

BGDĐT 

19/07/2023 Phê duyệt Tài liệu cho trẻ mẫu giáo 

làm quen với tiếng Anh sử dụng 

trong cơ s  giáo dục mầm non 

 

30.  

Bộ Nông 
nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

2888/QĐ-
BNN-TS 

19/07/2023 Ban hành Kế hoạch của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn triển 

khai thực hiện Đề án Chuyển đổi một 

số nghề khai thác hải sản ảnh hư ng 

đến nguồn lợi và môi trường sinh thái 

 

31.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

15/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, 

quyền hạn đối với chức danh nhân 

viên đường sắt trực tiếp phục vụ chạy 

tàu; nội dung, chương trình đào tạo 

đối với cơ s  đào tạo các chức danh 

nhân viên đường sắt trực tiếp phục vụ 
chạy tàu; điều kiện, nội dung, quy 

trình sát hạch và cấp, cấp lại, thu hồi 

giấy phép lái tàu trên đường sắt 

 

32.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

19/2023/TT-

BGTVT 

30/06/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 

một số điều của các Thông tư quy 

định liên quan đến vận tải hàng 

không 

 

33.  

Bộ Giao 

Thông Vận 

Tải 

21/2023/TT-

BGTVT 

26/07/2023 Thông tư sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tư số 35/2011/TT-

BGTVT ngày 065/2011 của Bộ 
trư ng Bộ Giao thông vận tải quy 

định về thủ tục cấp giấy chứng nhận 

chất lượng an toàn kỹ thuật thiết bị 

xếp dỡ, nồi hơi, thiết bị áp lực sử 

dụng trong giao thông vận tải 

 

34.  

Bộ Thông tin 

và Truyền 

thông 

08/2023/TT-

BTTTT 

28/07/2023 Hướng dẫn về vị trí việc làm lãnh 

đạo, quản lý và chức danh nghề 

nghiệp viên chức chuyên ngành, cơ 

cấu viên chức theo chức danh nghề 

nghiệp trong đơn vị sự nghiệp công 
lập thuộc ngành, lĩnh vực Thông tin 

và Truyền thông⋅ 

 

35.  

Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư 

1323/QĐ-

BKHĐT 

26/07/2023 Quyết định công bố thủ tục hành 

chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực 

thành lập và hoạt động của hộ kinh 
doanh thuộc phạm vi chức năng quản 

lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

36.  

Bộ Khoa học 

và Công nghệ 

1537/QĐ-

BKHCN 

18/07/2023 Ban hành Hướng dẫn xây dựng và 

triển khai thực hiện chương trình so 

sánh  liên phòng về đo lường. 

Sao y số 

494/SY-
UBND 
ngày 

20/7/2023 

37.  Bộ Khoa học 1595/QĐ- 25/07/2023 Về việc công bố thủ tục hành chính  
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và Công nghệ BKHCN bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động 

khoa học và công nghệ thuộc thẩm 

quyền giải quyết của Bộ KH&CN. 

38.  

Ủy ban Dân 

tộc 

01/2023/TT-

UBDT 

25/07/2023 Thông tư Hướng dẫn về vị trí việc 

làm công chức nghiệp vụ chuyên 

ngành công tác dân tộc trong cơ 

quan, tổ chức thuộc ngành, lĩnh vực 

công tác dân tộc 

Sao y số 
506/SY-

UBND 
ngày 

29/7/2023 

39.  

Tổng cục 

Thống kê 

628/QĐ-TCTK 14/07/2023 Quyết định ban hành Phương án Điều 

tra, thu thập thông tin về thực trạng 

kinh tế- xã hội của 53 dân tộc thiểu 

số năm 2024 

 

40.  
Tổng cục 

Thống kê 

629/QĐ-TCTK 14/07/2023 Quyết định ban hành Phương án Điều 

tra dân số và nhà   giữa kỳ năm 2024 
 

41.  

Tổng cục 

Thống kê 

634/QĐ-TCTK 17/07/2023 Quyết định v/v ban hành Phương án 

điều tra cơ s  sản xuất, kinh doanh cá 

thể năm 2024 

 

42.  
Tổng cục 
Thống kê 

635/QĐ-TCTK 17/07/2023 Quyết định ban hành Phương án điều 
tra lao động và việc làm 

 

43.  

BCĐ triển 

khai Nghị 

quyết số 

98/2023/Qh1

5 

48/QĐ-

BCĐNQ98 

20/07/2023 Quyết định  ban hành Quy chế hoạt 

động của Ban Chỉ đạo triển khai 

Nghị quyết số 98/2023/QH15 về thí 

điểm một số cơ chế, chính sách đặc 

thù phát triển TPHCM. 

Sao y số 
502/SY-

UBND 
ngày 

29/7/2023 

 

 

Ghi chú: Các văn bản nêu trên được đăng tải trên Cổng thông tin điện tử tỉnh, Trang thông 

tin điện tử của Văn phòng UBND tỉnh và các Trang thông tin điện tử khác của Trung ương. 

 

Nơi nhận: 
- CT, các PCT UBND tỉnh(b/c); 

- Các s , ban, ngành thuộc tỉnh; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo, Chuyên viên VP.UBND tỉnh; 

- Trung tâm Tin học-Công báo; 

- Lưu: VT, P.HC-TC, P.KSTTHC. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
Trần Trọng Triêm 
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